
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

  

Số:              /CCKL-TCHC 

V/v đăng ký cấp phát Sim PKI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Bình Định, ngày      tháng 10 năm 2022 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

Thực hiện Văn bản số 2580/SNN-VP ngày 04/10/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, về việc cung cấp thông tin để cấp phát Sim PKI (Sim Mobile 

CA), Chi cục Kiểm lâm đăng ký cấp phát Sim PKI, cụ thể như sau: 

1. Số lượng đề nghị cấp Sim PKI: 20 người (gồm: lãnh đạo các hạt kiểm lâm, 

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng). 

2. Thành phần hồ sơ: Quyết định bổ nhiệm (bản scan) và thông tin của từng cá 

nhân theo mẫu tại Phụ lục. 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, 

chỉ đạo./. 

Nôi nhaän: 

- Như trên;                                                                               
- PCCT phụ trách và P.CCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.CHI CUÏC TRÖÔÛNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

Lê Đức Sáu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP SIM MOBILE CA (SIM PKI) 

(Kèm theo Văn bản số:            /CCKL-TCHC ngày          /10/2022 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

Stt Tỉnh Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 
Ngày sinh 

Số CMND/CCCD 

Ngày cấp/Nơi cấp 

Số điện 

thoại 

(đang sử 

dụng) 

Nhu cầu cấp sim  

mobile CA 
Cấp 

mobile 

CA 

với 

sim số 

mới 

Cấp mobile 

CA với sim 

số đang sử 

dụng 

01 
Bình 

Định 
Phan Văn Hải 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm thị xã 

An Nhơn 

24/01/1976 

Số CCCD: 052076019684 

Ngày cấp: 28/6/2022 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0983014479  
x 

(Viettel) 

02 
Bình 

Định 
Nguyễn Tấn Huy 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm thị xã 

An Nhơn 

15/5/1979 

Số CMND: 211727468 

Ngày cấp: 11/4/2014 

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định 

0972133246  
x 

(Viettel) 

03 
Bình 

Định 
Nguyễn Văn Hòa Hạt trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Hoài Ân 

19/5/1973 

Số CCCD: 052073014038  

Ngày cấp: 28/6/2021  

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0983088947  
x 

(Viettel) 

04 
Bình 

Định 
Trần Văn Tha 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Hoài Ân 

19/9/1977 

Số CCCD: 052077019854 Ngày 

cấp 05/12/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0987754312  
x 

(Viettel) 

05 
Bình 

Định 
Nguyễn Văn Hợp 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Hoài Ân 

10/02/1980 

Số CCCD: 052080007536 Ngày 

cấp 22/3/2022 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0911457079  
x 

(Vina) 
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Stt Tỉnh Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 
Ngày sinh 

Số CMND/CCCD 

Ngày cấp/Nơi cấp 

Số điện 

thoại 

(đang sử 

dụng) 

Nhu cầu cấp sim  

mobile CA 
Cấp 

mobile 

CA 

với 

sim số 

mới 

Cấp mobile 

CA với sim 

số đang sử 

dụng 

06 
Bình 

Định 
Phạm Lộc 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Phù Cát 

10/02/1963 

Số CCCD: 052063000442 

Ngày cấp: 15/4/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0987202479  
x 

(Viettel) 

07 
Bình 

Định 

Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Phù Cát 

01/5/1983 

Số CMND: 211810983 

Ngày cấp: 18/6/20219 

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định 

0988813279  
x 

(Viettel) 

08 
Bình 

Định 
Đoàn Văn Tá 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm liên 

huyện Tuy 

Phước – 

Tp. Quy 

Nhơn 

06/02/1970 

Số CCCD: 052070007482  

Ngày cấp: 29/3/2022  

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

 

0949284057  
x 

( Vina) 

09 
Bình 

Định 
Hoàng Minh Trí 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm liên 

huyện Tuy 

Phước – 

Tp. Quy 

Nhơn 

15/3/1968 

Số CCCD: 044068002209 

Ngày cấp: 10/4/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

 

0969416486  
x 

(Vietel) 

10 
Bình 

Định 
Nguyễn Ơn 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Tây Sơn 

07/10/1963 

Số CMND: 210119326 

Ngày cấp: 20/02/2012 

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định 

 

0365502283  
x 

(Viettel) 
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Stt Tỉnh Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 
Ngày sinh 

Số CMND/CCCD 

Ngày cấp/Nơi cấp 

Số điện 

thoại 

(đang sử 

dụng) 

Nhu cầu cấp sim  

mobile CA 
Cấp 

mobile 

CA 

với 

sim số 

mới 

Cấp mobile 

CA với sim 

số đang sử 

dụng 

11 
Bình 

Định 
Sử Thành Nhơn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Tây Sơn 

11/11/1973 

Số CCCD: 052073011353 

Ngày cấp: 12/7/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về 

TTXH 

0978035677 

 

x 

(Viettel) 

12 
Bình 

Định 
Nguyễn Sơn Tùng 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Tây Sơn 

15/8/1978 

Số CCCD: 052078008487 

Ngày cấp: 14/02/2022 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về 

TTXH 

0988128638 

 

x 

(Viettel) 

13 
Bình 

Định 
Lương Văn Huấn 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Vân Canh 

01/01/1973 

Số CCCD: 

036073023943 

Ngày cấp: 08/9/2022 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0984180312  
x 

(Viettel) 

14 
Bình 

Định 
Nguyễn Thanh Hải 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Vân Canh 

11/11/1977 

Số CCCD: 052077014861 

Ngày cấp: 18/9/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0985531259  
x 

(Viettel) 

15 
Bình 

Định 
Đặng Bá Quang 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Vĩnh Thạnh 

21/7/1972 

Số CCCD: 

001072028055 

Ngày cấp: 16/4/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0963144239  
x 

(Viettel) 
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Stt Tỉnh Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 
Ngày sinh 

Số CMND/CCCD 

Ngày cấp/Nơi cấp 

Số điện 

thoại 

(đang sử 

dụng) 

Nhu cầu cấp sim  

mobile CA 
Cấp 

mobile 

CA 

với 

sim số 

mới 

Cấp mobile 

CA với sim 

số đang sử 

dụng 

16 
Bình 

Định 
Dương Ngọc Hòa 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Vĩnh Thạnh 

19/10/1979 

Số CMND: 211656502 

Ngày cấp: 26/02/2013 

Nơi cấp: CA Bình Định 

0977878779  
x 

(Viettel) 

17 
Bình 

Định 
Dương Hữu Linh 

Đội 

trưởng 

Đội Kiểm 

lâm cơ 

động và 

PCCCR 

04/02/1967 

Số CCCD: 042067002124 

Ngày cấp: 19/4/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0906427899  
x 

(Viettel) 

18 
Bình 

Định 
Bùi Việt Trung  

Phó Đội 

trưởng 

Đội Kiểm 

lâm cơ 

động và 

PCCCR 

21/3/1972 

Số CCCD: 052072002651 

Ngày cấp: 19/4/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0983219179  
x 

(Viettel) 

19 
Bình 

Định 
Tạ Anh Tuấn 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

An Lão 

19/7/1974 

Số CCCD: 017074003997 

Ngày cấp: 16/9/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật 

tự XH 

0387591179  
x 

(Viettel) 

20 
Bình 

Định 
Phạm Phương Bắc 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

An Lão 

15/8/1976 

Số CMND: 211826905 

Ngày cấp: 15/7/2015 

Nơi cấp: CA Bình Định 

0984506779  
x 

(Viettel) 
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